	TT
	Thửa
đất số
	Tờ BĐ
ĐC số
	Diện
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(m2)
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(đồng) 
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	I. Các thửa đất từ 80 đến 86, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc

	1
	80
	25
	387,5
	1.100.000.000
	210.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	2
	81
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	3
	82
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	4
	83
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	5
	84
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	6
	85
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	7
	86
	25
	300,0
	750.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	Cộng: 7 thửa đất
	2.187,5
	5.600.000.000
	 
	 
	 

	II. Các thửa đất từ 88 đến 94, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Đông Nam

	1
	88
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	2
	89
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	3
	90
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	4
	91
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	5
	92
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	6
	93
	25
	300,0
	1.170.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	7
	94
	25
	387,5
	2.000.000.000
	400.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	Cộng: 7 thửa đất
	2.187,5
	9.020.000.000
	 
	 
	 

	III. Các thửa đất từ 95 đến 113, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc

	1
	95
	25
	287,5
	1.300.000.000
	210.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	2
	96
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	3
	97
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	4
	98
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	5
	99
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	6
	100
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	7
	101
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	8
	102
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	9
	103
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	10
	104
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	11
	105
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	12
	106
	25
	287,5
	1.300.000.000
	210.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	13
	107
	25
	387,5
	1.700.000.000
	300.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	14
	108
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	15
	109
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	16
	110
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	17
	111
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	18
	112
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	19
	113
	25
	300,0
	1.050.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	Cộng: 19 thửa đất
	5.762,5
	21.100.000.000
	 
	 
	 

	IV. Các thửa đất từ 115 đến 133, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Đông Nam

	1
	115
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	2
	116
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	3
	117
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	4
	118
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	5
	119
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	6
	120
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	7
	121
	25
	387,5
	2.300.000.000
	400.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	8
	122
	25
	287,5
	1.700.000.000
	300.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	9
	123
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	10
	124
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	11
	125
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	12
	126
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	13
	127
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	14
	128
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	15
	129
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	16
	130
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	17
	131
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	18
	132
	25
	300,0
	1.500.000.000
	300.000.000
	500.000
	 

	19
	133
	25
	287,5
	1.700.000.000
	300.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	Cộng: 19 thửa đất
	5.762,5
	29.700.000.000
	 
	 
	 

	V. Các thửa đất từ 136 đến 160, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc

	1
	136
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	2
	137
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	3
	138
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	4
	139
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	5
	140
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	6
	141
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	7
	142
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	8
	143
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	9
	144
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	10
	145
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	11
	146
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	12
	147
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	13
	148
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	14
	149
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	15
	150
	25
	387,5
	2.100.000.000
	400.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	16
	151
	25
	387,5
	2.100.000.000
	400.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	17
	152
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	18
	153
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	19
	154
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	20
	155
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	21
	156
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	22
	157
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	23
	158
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	24
	159
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	25
	160
	25
	200,0
	900.000.000
	150.000.000
	500.000
	 

	Cộng: 25 thửa đất
	5.375,0
	24.900.000.000
	 
	 
	 

	VI. Các thửa đất từ 162 đến 186, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 36m, có hướng Đông Nam

	1
	162
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	2
	163
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	3
	164
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	4
	165
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	5
	166
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	6
	167
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	7
	168
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	8
	169
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	9
	170
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	10
	171
	25
	387,5
	3.100.000.000
	600.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	11
	172
	25
	387,5
	3.100.000.000
	600.000.000
	500.000
	2 mặt tiền

	12
	173
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	13
	174
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	14
	175
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	15
	176
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	16
	177
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	17
	178
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	18
	179
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	19
	180
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	20
	181
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	21
	182
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	22
	183
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	23
	184
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	24
	185
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	25
	186
	25
	200,0
	1.400.000.000
	210.000.000
	500.000
	 

	Cộng: 25 thửa đất
	5.375,0
	38.400.000.000
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
102 thửa đất
	26.650,0
	128.720.000.000
	 
	 
	 



